LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 21
(Từ ngày 25/01/2021 – 29/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	61
	Thông báo KH tham quan cảnh đẹp quê hương

	
	
	2
	Tiếng Việt
	301
	Bài 106. ao, eo (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	302
	Bài 106. ao, eo (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	21
	Bài 10. Lời nói thật (t1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	41
	Bài 14: Tư thế vận động của chân (T6)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	21
	Bài 11: Tạo hình với lá cây (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	62
	Cảnh đẹp quê hương em

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	21
	Ôn tập bài hát: Xoè hoa

	
	
	2
	Tiếng Việt
	303
	Bài 107. au, âu (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	304
	Bài 107. au, âu (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	101
	Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	41
	Thực hành: Q.Sát cây xanh và các con vật (T1)

	
	
	2
	GDTC
	42
	B.15: Các HĐVĐ phối hợp của cơ thể (T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	41
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	305
	Bài 108. êu, iu (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	306
	Bài 108. êu, iu (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	102
	Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	307
	Bài 27: Con cá sống ở dưới nước (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	42
	Thực hành: Q.Sát cây xanh và các con vật (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	308
	Tập viết (sau bài 106, 107)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	309
	Bài 28: Con voi rất khỏe (T1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	310
	Bài 109. iêu, yêu (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	311
	Bài 109. iêu, yêu (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	103
	Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	104
	Luyện tập toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	42
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	312
	Bài 110. Kể chuyện Mèo con bị lạc

	
	
	3
	Tiếng Việt
	313
	Bài 111. Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	105
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	314
	Tập viết (sau bài 108, 109)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	315
	Bài 28: Con voi rất khỏe (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	63
	Chuẩn bị tham quan


